
5-11 tuổi 12-17 tuổi  (≥ 18 tuổi) Buổi
 sáng

Buổi 
chiều

Cả 
ngày

1 TYT An Chấn Phú Thạnh, An 
Chấn X 03-5/5/8/2022 Pfizer Đỗ Thị Ly Na 

SĐT: 0987357352

2 TYT An Mỹ Phú Long, An Mỹ X X X 8/4/2022 Pfizer Bùi Thị Mỹ Hằng
SĐT: 0987944912

3 TYT An Hòa Hải 1 Tân An, An Hòa 
Hải X X 03-05/8/2022 Pfizer Nguyễn Thị Hiếu

SĐT: 0978015822

4 TYT An Hòa Hải 2 Xuân Hòa, An Hòa 
Hải X X 03-

05/8/2022 Pfizer Đoàn Thanh Niên 
SĐT: 0969682885

5 TYT An Ninh 
Đông

Phú Hội, An Ninh 
Đông X X 8/5/2022 Pfizer Phan Thị Thanh Trà

SĐT: 0395996141

6 TYT An Ninh Tây Thôn 3, An Ninh 
Tây X X 05/8/2022 Pfizer Trần Thị Thanh Thúy

SĐT: 0389090150

7 TYT An Thạch Hội Tín, An Thạch Phạm Thị Phượng 
SĐT: 0374345967

8 TYT An Dân Phú Mỹ, An Dân Lê Thị Thu Hiền
SĐT: 0986853637

9 TYT Định Định Trung 2, An 
Định

Hồ Thị Mỹ Bình
SĐT: 0984124376

10 TYT An Nghiệp Trung Lương, An 
Nghiệp X 8/5/2022 Pfizer Bùi Mạnh Tuấn

SĐT: 0346294639

11 TYT An Xuân Xuân Thành, An 
Xuân

Bùi Thị Thanh Chuyên
SĐT: 0339206656

12 TYT An Lĩnh Phong Thái, An 
Lĩnh X 8/5/2022 Pfizer Phạm Thị Thu Thủy

SĐT: 0984680570

13 TYT An Thọ Phú Cần, An Thọ Đỗ Thị Thu Hiền
SĐT: 0359862220

DANH SÁCH ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI HUYỆN TUY AN
(Từ ngày 3/8-5/8/2022)

Loại 
vắc xin

Cán bộ phụ trách (họ 
tên, số điện thoại liên hệ)

Thời gian tiêm
Địa chỉ

Đối tượng tiêm
Địa điểm tiêmSTT 



14 TYT An Cư Phú Tân 2, An Cư X 03-/05/8/2022 Nguyễn Thị Duy Vân
SĐT: 0977350882

15 TYT An Hiệp Mỹ Phú 2, An Hiệp X X X 03-/05/8/2022 Pfizer Phùng Anh Khoa
SĐT: 0971111202

16 Phòng DS&YTCS X X 04-05/8/2022 Pfizer Phạm Thị Bích Liễu
SĐT: 0918005374


